
1 Lê Thị Bảo Ngọc 14/8/2021 Nữ 080321006890 TTYT Cần Đước Tổ 11 Ấp 2 Xã PVTây Lê Văn Mười Lê Văn Mười Công nhân Lê Thị Bảo Ngọc Công nhân
0383082149- cha 

0797117785-mẹ

2 Nguyễn Ngô Đăng Khôi 24/10/2021 Nam 080221004501 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Võ Nguyễn Anh Kha Công nhân Ngô Thị Ngọc Yến Nội trợ
0987299119- cha 

0335338390-mẹ

3 Nguyễn Anh Phước 08/05/2021 Nam 080221002943 BV Từ Dũ Ấp 2, xã PVTây Nguyễn Bá Khởi Nguyễn Bá Khởi NV SG Coop Nguyễn Thị Diễm My NV SG Coop
0937707751-cha 

0917707751-mẹ

4 Lê Ngọc Diễm My 10/10/2021 Nữ 080321004821 BV Từ Dũ Xã Phước Lại Lê Hồng Hiếu Công nhân Nguyễn Thị Nhung Công nhân 0838890285-mẹ Khác xã

Tổng cộng: 04/02 nữ

Ghi chú

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hằng Giang

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Chủ hộ Họ tên Cha Nghề nghiệp Họ tên Mẹ

DANH SÁCH TRẺ 5-6 TUỔI TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY (ĐỢT 2)

Năm học: 2026 - 2027

TT Họ và tên trẻ Ngày sinh
Giới 

tính

Số định danh cá 

nhân
Nơi sinh Hộ khẩu TT/tạm trú Nghề nghiệp

Số điện thoại liên 

lạc khi cần

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Vĩnh Tây, ngày 03 tháng 8 năm 2026




